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1 1 2013213475 Đặng Lê Hồng Vân Lớp 12DHQTKD14 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 20/01/2003 19 9,03 94 Xuất sắc 13.785.300 100% 13.785.300

2 2 2013211366 Lò Thảo Ngọc Lớp 12DHQTKD08 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 26/02/2003 19 9,05 98 Xuất sắc 13.601.000 100% 13.601.000

3 3 2036213675 Hồ Thị Bích Diễm Lớp 12DHQTKD_TD 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 01/06/2003 19 9,09 98 Xuất sắc 13.894.000 100% 13.894.000

4 4 2013210209 Trần Thị Kiều Vy Lớp 12DHQTKD01 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 24/10/2003 22 9,1 103 Xuất sắc 16.008.400 100% 16.008.400

5 5 2013213185
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Giang Lớp 12DHQTKD_TD 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 22/11/2003 19 9,12 104 Xuất sắc 13.894.000 100% 13.894.000

6 6 2013213119 Bùi Phương Anh Lớp 12DHQTKD13 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 24/02/2003 19 9,23 107 Xuất sắc 13.785.300 100% 13.785.300

7 7 2013210932 Trần Ngọc Hoàng Lớp 12DHQTKD06 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 20/04/2003 19 8,99 91 Giỏi 13.725.700 60% 8.235.420

8 8 2013210828 Lưu Thị Mỹ Huyền Lớp 12DHQTKD07 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 14/05/2003 18 8,95 85 Giỏi 12.863.400 60% 7.718.040

9 9 2036213690
Hoàng Thị 

Quỳnh
Giang Lớp 12DHKDQT05 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 08/12/2003 17 8,94 94 Giỏi 12.570.000 60% 7.542.000

10 10 2036210565 Vũ Thị Thu Hiền Lớp 12DHKDQT01 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 23/07/2003 20 8,93 96 Giỏi 14.744.000 60% 8.846.400

11 11 2036213865
Đỗ Nguyễn 

Uyên
Thi Lớp 12DHKDQT04 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 11/02/2003 20 8,92 98 Giỏi 14.744.000 60% 8.846.400
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12 12 2036213883
Nguyễn Ngọc 

Mai
Thy Lớp 12DHQTKD_TD 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 01/02/2003 19 8,92 88 Giỏi 13.894.000 60% 8.336.400

13 13 2036213890 Đặng Thị Hồng Trang Lớp 12DHKDQT05 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 13/04/2003 17 8,89 94 Giỏi 12.570.000 60% 7.542.000

14 14 2040213536 Đinh Lê Ánh Hoa Lớp 12DHQTKD_TD 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 24/08/2003 19 8,89 108 Giỏi 13.894.000 60% 8.336.400

15 15 2036213648 Trần Vân An Lớp 12DHKDQT07 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 22/12/2003 21 8,86 87 Giỏi 15.406.000 60% 9.243.600

16 16 2036213901
Nguyễn Trịnh 

Tố
Trân Lớp 12DHKDQT05 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 25/03/2003 17 8,85 91 Giỏi 12.570.000 60% 7.542.000

17 17 2013213493 Nguyễn Thị Hà Vy Lớp 12DHQTKD_TD 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 22/09/2003 19 8,85 92 Giỏi 13.894.000 60% 8.336.400

18 18 2013213417
Nguyễn Ngọc 

Anh
Thư Lớp 12DHQTKD12 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 07/12/2003 19 8,84 109 Giỏi 13.525.400 60% 8.115.240

19 19 2013210827 Huỳnh Thị Bích Ngọc Lớp 12DHQTKD04 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 06/09/2003 19 8,83 101 Giỏi 13.785.300 60% 8.271.180

20 20 2013211434 Phạm Lê Hồng Thủy Lớp 12DHQTKD09 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 10/10/2002 19 8,82 91 Giỏi 13.676.600 60% 8.205.960

21 21 2013213362
Nguyễn Minh 

Lệ
Quyên Lớp 12DHQTKD15 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 20/08/2003 19 8,81 85 Giỏi 14.115.000 60% 8.469.000

22 22 2040213555 Trần Thị Thúy Kiều Lớp 12DHQTKD_TD 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 20/10/2003 19 8,8 89 Giỏi 13.894.000 60% 8.336.400

23 23 2013213207 Hà Trung Hiếu Lớp 12DHQTKD10 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 02/07/2003 19 8,8 99 Giỏi 13.709.700 60% 8.225.820

24 24 2013211298 Ngô Hoàng Anh Lớp 12DHQTKD08 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 21/03/2003 19 8,79 89 Giỏi 13.810.950 60% 8.286.570

25 25 2040213608 Trần Việt Thắng Lớp 12DHQTMK04 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 01/02/2003 21 8,79 105 Giỏi 15.142.400 60% 9.085.440

26 26 2036213800 Ngô Thị Kim Nhàng Lớp 12DHKDQT05 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 15/12/2003 16 8,79 93 Giỏi 11.456.400 60% 6.873.840

27 27 2013213277 Ngô Duy Minh Lớp 12DHQTKD12 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 14/04/2003 19 8,78 83 Giỏi 14.115.000 60% 8.469.000

28 28 2036213663 Dương Thị Bảo Châu Lớp 12DHKDQT06 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 04/05/2003 18 8,77 107 Giỏi 13.232.000 60% 7.939.200

29 29 2013210537 Hoàng Bảo Kim Lớp 12DHQTKD_TD 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 13/10/2003 19 8,77 89 Giỏi 13.894.000 60% 8.336.400



30 30 2013213299 Huỳnh Thị Bích Nghi Lớp 12DHQTKD14 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 16/05/2003 19 8,77 93 Giỏi 14.115.000 60% 8.469.000

31 31 2036213894 Phạm Thị Sang Trang Lớp 12DHKDQT06 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 02/12/2003 20 8,74 95 Giỏi 14.744.000 60% 8.846.400

32 32 2013213303 Hoàng Thị Bích Ngọc Lớp 12DHQTKD13 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 06/01/2003 19 8,74 95 Giỏi 13.709.700 60% 8.225.820

33 33 2040213580 Phạm Thị Hồng Nhung Lớp 12DHQTMK07 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 23/01/2003 21 8,74 91 Giỏi 15.218.000 60% 9.130.800

34 34 2013213424
Võ Nguyễn 

Đăng
Thư Lớp 12DHQTKD10 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 10/08/2003 19 8,72 99 Giỏi 13.709.700 60% 8.225.820

35 35 2036213706 Trần Thị Thúy Hằng Lớp 12DHKDQT04 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 04/03/2003 15 8,71 105 Giỏi 11.058.000 60% 6.634.800

36 36 2013210466
Nguyễn Ngọc 

Mai
Trinh Lớp 12DHQTKD02 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 11/12/2003 19 8,71 98 Giỏi 13.785.300 60% 8.271.180

37 37 2013213143 Võ Thị Kim Chi Lớp 12DHQTKD13 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 11/09/2003 16 8,71 108 Giỏi 11.644.400 60% 6.986.640

38 38 2036213717 Đỗ Phú Quốc Hoàng Lớp 12DHKDQT03 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 01/01/2003 20 8,69 89 Giỏi 14.744.000 60% 8.846.400

39 39 2036213878
Nguyễn Ngọc 

Minh
Thư Lớp 12DHKDQT05 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 26/08/2003 21 8,68 83 Giỏi 15.422.000 60% 9.253.200

40 40 2036210357 Trần Thị Lệ Giang Lớp 12DHKDQT02 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 11/06/2003 20 8,67 80 Giỏi 14.592.800 60% 8.755.680

41 41 2013213258
Nguyễn Thị 

Thùy
Linh Lớp 12DHQTKD13 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 22/12/2003 19 8,67 97 Giỏi 13.626.650 60% 8.175.990

42 42 2036213798 Phan Thị Thu Nguyệt Lớp 12DHKDQT06 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 03/11/2003 20 8,65 88 Giỏi 14.744.000 60% 8.846.400

43 43 2036213911 Phạm Quốc Trung Lớp 12DHKDQT06 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 23/09/2003 15 8,64 109 Giỏi 11.058.000 60% 6.634.800

44 44 2013213146 Nguyễn Việt Cường Lớp 12DHQTKD09 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 08/04/2003 19 8,63 87 Giỏi 13.894.000 60% 8.336.400

45 45 2013210406 Ngô Thị Mỹ Tiên Lớp 12DHQTKD09 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 25/05/2003 19 8,63 88 Giỏi 13.676.600 60% 8.205.960

46 46 2040212265 Nguyễn Thanh Trúc Lớp 12DHQTMK06 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 09/01/2003 21 8,63 127 Giỏi 15.354.000 60% 9.212.400

47 47 2013210469 Vũ Thị Nhã Nghi Lớp 12DHQTKD01 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 05/04/2003 19 8,62 89 Giỏi 13.709.700 60% 8.225.820



48 48 2013213377 Lê Văn Tài Lớp 12DHQTKD13 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 17/11/2003 19 8,62 100 Giỏi 13.894.000 60% 8.336.400

49 49 2040213641 Đỗ Thuỳ Vy Lớp 12DHQTMK05 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 16/09/2003 21 8,61 116 Giỏi 15.354.000 60% 9.212.400

50 50 2013213206 Huỳnh Thị Thu Hiền Lớp 12DHQTKD14 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 13/03/2003 21 8,6 82 Giỏi 15.576.300 60% 9.345.780

51 51 2040213530
Dương Nguyễn 

Diệu
Hân Lớp 12DHQTMK06 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 29/03/2003 17 8,6 105 Giỏi 12.127.800 60% 7.276.680

52 52 2036213738
Nguyễn Thị 

Hồng
Lê Lớp 12DHKDQT07 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 06/06/2003 18 8,59 111 Giỏi 13.232.000 60% 7.939.200

53 53 2013213401 Trần Ngọc Thiện Lớp 12DHQTKD13 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 05/05/2003 21 8,58 86 Giỏi 15.279.700 60% 9.167.820

54 54 2040210171 Trần Ngọc Anh Thư Lớp 12DHQTMK03 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 09/10/2003 21 8,58 113 Giỏi 15.245.300 60% 9.147.180

55 55 2040213594
Trương 

Nguyễn Ái
Quyên Lớp 12DHQTMK06 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 12/02/2003 21 8,58 120 Giỏi 15.483.400 60% 9.290.040

56 56 2036213828 Lương Ngọc Phan Lớp 12DHKDQT05 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 17/05/2003 20 8,57 95 Giỏi 14.668.400 60% 8.801.040

57 57 2013210046 Nguyễn Thị Tú Trinh Lớp 12DHQTKD06 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 12/07/2003 19 8,57 95 Giỏi 13.676.600 60% 8.205.960

58 58 2013213301 Đinh Tiểu Ngọc Lớp 12DHQTKD13 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 30/04/2003 19 8,57 82 Giỏi 13.818.400 60% 8.291.040

59 59 2013213372 Trần Thị Diễm Quỳnh Lớp 12DHQTKD15 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 20/11/2003 19 8,57 98 Giỏi 13.818.400 60% 8.291.040

60 60 2036213736 Phan Thị Trúc Lam Lớp 12DHKDQT05 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 28/09/2003 20 8,56 88 Giỏi 14.744.000 60% 8.846.400

61 61 2036213719 Mai Thị Nguyệt Hồng Lớp 12DHQTKD_TD 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 02/11/2003 16 8,56 108 Giỏi 11.720.000 60% 7.032.000

62 62 2013210300 Lê Thị Mỹ Hậu Lớp 12DHQTKD01 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 11/04/2003 22 8,56 101 Giỏi 16.008.400 60% 9.605.040

63 63 2013213410
Nguyễn Thị 

Ngọc
Thủy Lớp 12DHQTKD13 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 28/05/2003 16 8,55 83 Giỏi 11.535.700 60% 6.921.420

64 64 2040210457 Trang Thanh Phương Lớp 12DHQTMK05 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 24/09/2003 21 8,54 116 Giỏi 15.109.300 60% 9.065.580

65 65 2013210135
Nguyễn Ngọc 

Huỳnh
Hương Lớp 12DHQTKD02 2021 - 2025

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 24/11/2003 22 8,54 85 Giỏi 15.996.000 60% 9.597.600



66 66 2013213295 Trần Nữ Thanh Ngân Lớp 12DHQTKD13 2021 - 2025
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 29/07/2003 16 8,54 103 Giỏi 11.351.400 60% 6.810.840 584.574.080

67 1 2036224118 Lê Như Quỳnh Lớp 13DHKDQT01 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 27/04/2004 18 9,17 99 Xuất sắc 13.611.650 100% 13.611.650

68 2 2040222679 Trần Trà My Lớp 13DHQTKD_TD 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 11/04/2004 17 8,89 87 Giỏi 12.820.000 60% 7.692.000

69 3 2040221129
Nguyễn Công 

Nhật
Hải Lớp 13DHQTMK07 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 22/08/2004 20 8,83 98 Giỏi 15.300.250 60% 9.180.150

70 4 2036220826 Võ Thị Thái Dương Lớp 13DHKDQT01 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 09/12/2004 18 8,8 85 Giỏi 13.755.000 60% 8.253.000

71 5 2040224786
Trần Nguyễn 

Thu
Thảo Lớp 13DHQTMK02 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 16/07/2004 18 8,8 84 Giỏi 13.727.250 60% 8.236.350

72 6 2040223961 Nguyễn An Quân Lớp 13DHQTMK01 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 11/06/2004 18 8,79 97 Giỏi 13.960.000 60% 8.376.000

73 7 2036220665 Phạm Thị Dung Lớp 13DHKDQT04 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 09/09/2001 19 8,76 116 Giỏi 14.742.000 60% 8.845.200

74 8 2040220382 Lã Ngọc Bích Lớp 13DHQTMK01 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 08/04/2004 28 8,76 103 Giỏi 20.730.550 60% 12.438.330

75 9 2036223394 Võ Thị Yến Nhi Lớp 13DHKDQT04 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 08/05/2004 18 8,74 106 Giỏi 13.030.350 60% 7.818.210

76 10 2040222193
Nguyễn Thị 

Hoàng
Lan Lớp 13DHQTMK01 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 29/03/2004 18 8,74 95 Giỏi 13.960.000 60% 8.376.000

77 11 2040221798 Huỳnh Quốc Hưng Lớp 13DHQTMK01 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 10/07/2004 18 8,71 86 Giỏi 13.887.000 60% 8.332.200

78 12 2040220067
Nguyễn Hồ 

Khương
An Lớp 13DHQTMK02 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 30/04/2004 18 8,69 91 Giỏi 13.840.250 60% 8.304.150

79 13 2040223441 Đinh Thị Hồng Nhung Lớp 13DHQTMK02 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 23/09/2004 18 8,69 90 Giỏi 13.767.250 60% 8.260.350

80 14 2036224026 Lương Tiểu Quyên Lớp 13DHKDQT04 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 22/03/2004 19 8,68 89 Giỏi 14.502.500 60% 8.701.500

81 15 2040221558 Lê Thị Mỹ Huệ Lớp 13DHQTMK07 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 27/02/2004 20 8,68 84 Giỏi 15.380.000 60% 9.228.000

82 16 2013222981 Lê Minh Nghệ Lớp 13DHQTKD01 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 18/01/2004 17 8,66 105 Giỏi 12.471.000 60% 7.482.600

KHÓA 13



83 17 2013222425 Cao Thành Long Lớp 13DHQTKD04 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 08/02/2004 17 8,66 87 Giỏi 12.700.250 60% 7.620.150

84 18 2013226066 Lý Kim Xuyến Lớp 13DHQTKD05 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 06/01/2004 17 8,64 82 Giỏi 12.710.500 60% 7.626.300

85 19 2040226122
Nguyễn Thị 

Kim
Yến Lớp 13DHQTMK01 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 05/08/2004 18 8,62 106 Giỏi 13.960.000 60% 8.376.000

86 20 2040224605 Trần Thị Cẩm Tuyến Lớp 13DHQTMK07 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 22/02/2004 18 8,61 91 Giỏi 13.840.250 60% 8.304.150

87 21 2036221658
Nguyễn Văn 

Nhựt
Huy Lớp 13DHKDQT03 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 28/10/2004 16 8,61 89 Giỏi 12.295.000 60% 7.377.000

88 22 2013220083 Lương Huệ Anh Lớp 13DHQTKD02 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 23/04/2004 17 8,61 136 Giỏi 12.700.250 60% 7.620.150

89 23 2040225235 Nguyễn Anh Thư Lớp 13DHQTMK01 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 17/06/2004 18 8,6 95 Giỏi 13.767.250 60% 8.260.350

90 24 2036222161 Nguyễn Minh Khương Lớp 13DHKDQT04 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 04/11/2004 16 8,59 88 Giỏi 12.039.250 60% 7.223.550

91 25 2040226109
Nguyễn Trần 

Hải
Yến Lớp 13DHQTMK06 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 29/01/2004 18 8,58 97 Giỏi 13.960.000 60% 8.376.000

92 26 2040222824 Lê Thị Thanh Nga Lớp 13DHQTMK02 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 12/08/2004 18 8,57 90 Giỏi 13.767.250 60% 8.260.350

93 27 2040220113 Trần Thị Lan Anh Lớp 13DHQTMK07 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 25/09/2004 20 8,55 92 Giỏi 15.107.500 60% 9.064.500

94 28 2036223068 Huỳnh Thị Bích Ngọc Lớp 13DHKDQT01 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 05/05/2004 20 8,54 89 Giỏi 14.975.050 60% 8.985.030

95 29 2036220807
Lê Nguyễn 

Thùy
Dương Lớp 13DHKDQT04 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 18/03/2004 16 8,54 88 Giỏi 11.909.500 60% 7.145.700

96 30 2036223508 Huỳnh Võ Cẩm Như Lớp 13DHKDQT02 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 09/10/2004 18 8,54 91 Giỏi 13.562.250 60% 8.137.350

97 31 2036225195
Phạm Nguyễn 

Minh
Thư Lớp 13DHKDQT03 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 31/05/2004 18 8,53 80 Giỏi 13.609.000 60% 8.165.400

98 32 2040226110 Nguyễn Hoàng Yến Lớp 13DHQTMK07 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 15/10/2004 18 8,52 96 Giỏi 13.840.250 60% 8.304.150

99 33 2040224107 Trịnh Thúy Quỳnh Lớp 13DHQTMK01 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 06/03/2004 18 8,51 82 Giỏi 13.918.500 60% 8.351.100

100 34 2040225587
Huỳnh Thị 

Ngọc
Trinh Lớp 13DHQTMK03 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 17/06/2004 20 8,51 81 Giỏi 15.378.500 60% 9.227.100



101 35 2040224416 Võ Trọng Tín Lớp 13DHQTMK04 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 01/01/2004 17 8,51 89 Giỏi 12.567.050 60% 7.540.230

102 36 2036220939 Nguyễn Thành Đạt Lớp 13DHKDQT01 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 01/05/2004 18 8,49 96 Giỏi 13.515.500 60% 8.109.300

103 37 2040225481
Nguyễn Thụy 

Thùy
Trân Lớp 13DHQTMK03 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 16/11/2004 18 8,48 90 Giỏi 13.887.000 60% 8.332.200

104 38 2040221097 Trịnh Thị Thu Hà Lớp 13DHQTMK02 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 01/07/2004 17 8,47 98 Giỏi 13.046.750 60% 7.828.050

105 39 2040222781 Nguyễn Nam Lớp 13DHQTMK03 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 17/02/2004 16 8,47 93 Giỏi 12.380.250 60% 7.428.150

106 40 2036222386 Đỗ Thị Thùy Linh Lớp 13DHKDQT03 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 12/11/2004 18 8,47 82 Giỏi 13.682.000 60% 8.209.200

107 41 2040226003
Nguyễn Phạm 

Liễu
Vy Lớp 13DHQTMK02 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 03/03/2004 20 8,47 100 Giỏi 15.300.250 60% 9.180.150

108 42 2040225061
Nguyễn Trần 

Hoàng
Thục Lớp 13DHQTMK07 2022 - 2026

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 12/12/2004 18 8,45 87 Giỏi 13.767.250 60% 8.260.350

109 43 2040225096 Tống Thanh Thủy Lớp 13DHQTMK02 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 07/12/2004 20 8,45 91 Giỏi 15.227.250 60% 9.136.350

110 44 2036223093 Lã Thanh Ngọc Lớp 13DHKDQT01 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 12/04/2004 18 8,44 92 Giỏi 13.611.650 60% 8.166.990

111 45 2040222687 Đoàn Thị Diễm My Lớp 13DHQTMK04 2022 - 2026
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 05/04/2004 18 8,44 97 Giỏi 13.960.000 60% 8.376.000 380.126.990

112 1 2040230094 Lê Quốc Đại Lớp 14DHQTMK12 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 02/09/2005 16 9,02 103 Xuất sắc 12.403.000 100% 12.403.000

113 2 2013230433
Trần Thị 

Phương
Phương Lớp 14DHQTKD02 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 27/10/2005 16 9,03 108 Xuất sắc 12.481.500 100% 12.481.500

114 3 2040230479
Hoàng Thị 

Thanh
Quý Lớp 14DHQTMK06 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 18/09/2003 16 9,03 97 Xuất sắc 12.560.000 100% 12.560.000

115 4 2044230085
Nguyễn Huỳnh 

Quốc
Hương Lớp 14DHTMDT02 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 11/10/2005 16 9,03 117 Xuất sắc 12.169.300 100% 12.169.300

116 5 2040230092 Trần Thùy Dương Lớp 14DHQTMK02 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 20/08/2005 16 9,04 97 Xuất sắc 12.481.500 100% 12.481.500

117 6 2013230105
Nguyễn Thị 

Thùy
Dương Lớp 14DHQTKD11 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 02/09/2005 16 9,06 97 Xuất sắc 12.246.000 100% 12.246.000

KHÓA 14



118 7 2036230366 Nguyễn Trâm Như Lớp 14DHKDQT01 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 31/08/2005 15 9,08 99 Xuất sắc 11.775.000 100% 11.775.000

119 8 2013230562
Nguyễn Thị 

Hương
Trang Lớp 14DHQTKD04 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 23/12/2005 16 9,11 102 Xuất sắc 12.403.000 100% 12.403.000

120 9 2044230014 Phan Trần Gia Bảo Lớp 14DHTMDT02 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 08/09/2005 16 9,14 94 Xuất sắc 12.324.500 100% 12.324.500

121 10 2036230250 Lê Thị Lưu Lớp 14DHKDQT05 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 16/03/2005 15 9,16 99 Xuất sắc 11.775.000 100% 11.775.000

122 11 2036230615 Ngô Thị Hải Yến Lớp 14DHKDQT09 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 21/03/2005 17 9,16 100 Xuất sắc 13.020.500 100% 13.020.500

123 12 2040230430 Trần Thị Quỳnh Như Lớp 14DHQTMK06 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 11/01/2005 16 9,16 102 Xuất sắc 12.246.000 100% 12.246.000

124 13 2036230107
Nguyễn Công 

Anh
Đức Lớp 14DHKDQT07 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 01/12/2005 17 9,17 122 Xuất sắc 13.109.500 100% 13.109.500

125 14 2040230227
Trần Nguyễn 

Đăng
Khoa Lớp 14DHQTMK12 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 01/01/2005 16 9,18 107 Xuất sắc 12.403.000 100% 12.403.000

126 15 2044230043 Ngô Phúc Đại Lớp 14DHTMDT04 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 27/06/2005 16 9,2 102 Xuất sắc 12.403.000 100% 12.403.000

127 16 2036230322 Trương Thị Lệ Nguyên Lớp 14DHKDQT10 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 21/12/2005 15 9,21 118 Xuất sắc 11.775.000 100% 11.775.000

128 17 2040230090 Trần Thị Mỹ Duyên Lớp 14DHQTMK09 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 19/11/2005 18 9,27 104 Xuất sắc 13.648.500 100% 13.648.500

129 18 2013230519 Phan Anh Thơ Lớp 14DHQTKD09 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 28/01/2005 16 9,28 118 Xuất sắc 12.324.500 100% 12.324.500

130 19 2044230045 Trần Đức Đạt Lớp 14DHTMDT02 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 01/04/2005 16 9,31 114 Xuất sắc 12.169.300 100% 12.169.300

131 20 2036230199 Phan Thị Mỹ Kiều Lớp 14DHKDQT01 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 09/07/2005 15 9,33 110 Xuất sắc 11.578.750 100% 11.578.750

132 21 2040230336
Trần Ngọc 

Khánh
Ngân Lớp 14DHQTMK03 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 24/02/2005 16 9,36 95 Xuất sắc 12.560.000 100% 12.560.000

133 22 2040230016 Đỗ Phương Anh Lớp 14DHQTMK12 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 02/04/2005 16 9,45 112 Xuất sắc 12.246.000 100% 12.246.000

134 23 2040230605 Trần Minh Thư Lớp 14DHQTMK04 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 22/03/2005 16 9,04 88 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

135 24 2040230086 Đỗ Thị Mỹ Duyên Lớp 14DHQTMK05 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 17/05/2005 16 9,04 82 Giỏi 12.324.500 60% 7.394.700



136 25 2040230261
Nguyễn Thị 

Tuyết
Linh Lớp 14DHQTMK03 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 26/09/2003 16 9,01 82 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

137 26 2013230117 Nguyễn Thị Điệp Lớp 14DHQTKD07 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 19/07/2005 16 8,99 155 Giỏi 12.246.000 60% 7.347.600

138 27 2036230523 Bùi Thị Thanh Trang Lớp 14DHKDQT01 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 07/09/2005 15 8,97 103 Giỏi 11.618.000 60% 6.970.800

139 28 2036230033 Phạm Vân Anh Lớp 14DHKDQT05 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 07/10/2005 15 8,97 111 Giỏi 11.775.000 60% 7.065.000

140 29 2036230067 Võ Thị Kim Chuông Lớp 14DHKDQT03 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 10/10/2005 15 8,96 118 Giỏi 11.618.000 60% 6.970.800

141 30 2013230378 Huỳnh Như Lớp 14DHQTKD01 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 03/02/2005 16 8,96 107 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

142 31 2040230097 Trần Thanh Đạo Lớp 14DHQTMK10 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 23/04/2005 16 8,96 99 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

143 32 2040230324 Trần Thị Kim Nga Lớp 14DHQTMK10 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 30/03/2005 16 8,96 82 Giỏi 12.169.300 60% 7.301.580

144 33 2040230490 Trần Thị Quỳnh Lớp 14DHQTMK05 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 22/08/2005 16 8,95 94 Giỏi 12.324.500 60% 7.394.700

145 34 2013230372
Nguyễn Thị 

Hồng
Nhung Lớp 14DHQTKD06 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 22/11/2005 16 8,94 93 Giỏi 12.481.500 60% 7.488.900

146 35 2040230610 Du Mỹ Thy Lớp 14DHQTMK05 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 21/02/2005 16 8,94 80 Giỏi 12.481.500 60% 7.488.900

147 36 2040230637
Phạm Nguyễn 

Quế
Trân Lớp 14DHQTMK06 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 06/09/2005 16 8,94 104 Giỏi 12.481.500 60% 7.488.900

148 37 2036230024 Trịnh Quế Anh Lớp 14DHKDQT03 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 31/08/2005 15 8,93 112 Giỏi 11.696.500 60% 7.017.900

149 38 2036230417 Lê Công Sang Lớp 14DHKDQT05 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 10/01/2005 15 8,93 100 Giỏi 11.775.000 60% 7.065.000

150 39 2013230304
Dương Thị 

Tuyết
Nga Lớp 14DHQTKD03 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 28/04/2005 16 8,91 101 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

151 40 2040230642 Trần Thị Huế Trân Lớp 14DHQTMK08 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 26/11/2005 16 8,91 81 Giỏi 12.324.500 60% 7.394.700

152 41 2036230508
Nguyễn Thị 

Thanh
Thương Lớp 14DHKDQT04 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 03/05/2005 15 8,89 87 Giỏi 11.775.000 60% 7.065.000

153 42 2013230529 Lâm Thị Trang Thư Lớp 14DHQTKD04 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 18/10/2005 16 8,89 94 Giỏi 12.363.750 60% 7.418.250



154 43 2013230060
Nguyễn Phi 

Ngọc
Châu Lớp 14DHQTKD06 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 08/08/2005 16 8,89 90 Giỏi 12.246.000 60% 7.347.600

155 44 2036230501 Phạm Anh Thư Lớp 14DHKDQT01 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 22/01/2005 15 8,88 80 Giỏi 11.775.000 60% 7.065.000

156 45 2036230115 Cao Thị Trà Giang Lớp 14DHKDQT03 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 25/12/2005 17 8,88 96 Giỏi 13.227.250 60% 7.936.350

157 46 2040230596 Trần Thị Lệ Thuyền Lớp 14DHQTMK12 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 03/09/2005 16 8,88 92 Giỏi 12.235.500 60% 7.341.300

158 47 2036230116 Nguyễn Quỳnh Giang Lớp 14DHKDQT02 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 17/03/2005 17 8,86 105 Giỏi 13.345.000 60% 8.007.000

159 48 2040230209 Võ Thiên Kim Lớp 14DHQTMK06 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 01/06/2005 16 8,85 89 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

160 49 2040230030 Châu Thế Anh Lớp 14DHQTMK12 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 01/11/2004 16 8,85 104 Giỏi 12.481.500 60% 7.488.900

161 50 2013230143
Hoàng Thị 

Hồng
Hạnh Lớp 14DHQTKD01 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 18/03/2005 16 8,84 103 Giỏi 12.560.000 60% 7.536.000

162 51 2040230039 Bùi Thị Ngọc Ánh Lớp 14DHQTMK01 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 13/09/2005 16 8,83 120 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

163 52 2040230334
Nguyễn Thị 

Tuyết
Ngân Lớp 14DHQTMK11 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 01/02/2005 16 8,83 104 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

164 53 2044230006 Lê Ngọc Lan Anh Lớp 14DHTMDT01 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 25/11/2005 16 8,83 85 Giỏi 12.324.500 60% 7.394.700

165 54 2036230431 Hồ Thị Cẩm Tiên Lớp 14DHKDQT06 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 15/12/2005 15 8,82 108 Giỏi 11.696.500 60% 7.017.900

166 55 2036230536 Từ Thị Kiều Trâm Lớp 14DHKDQT01 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 07/08/2005 18 8,81 96 Giỏi 14.051.500 60% 8.430.900

167 56 2040230656
Bùi Nguyễn 

Thanh
Trúc Lớp 14DHQTMK04 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 08/12/2005 16 8,81 82 Giỏi 12.324.500 60% 7.394.700

168 57 2040230005 Hồ Thị Thúy An Lớp 14DHQTMK03 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 07/10/2005 16 8,8 85 Giỏi 12.324.500 60% 7.394.700

169 58 2040230294 Võ Thị Yến Mi Lớp 14DHQTMK04 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 13/04/2005 16 8,8 101 Giỏi 12.206.750 60% 7.324.050

170 59 2040230457 Nguyễn Hồng Phúc Lớp 14DHQTMK06 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 30/01/2005 16 8,79 104 Giỏi 12.141.500 60% 7.284.900

171 60 2040230657
Nguyễn Thị 

Cẩm
Trúc Lớp 14DHQTMK06 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 10/06/2005 16 8,79 88 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800



172 61 2044230230 Nguyễn Minh Thuận Lớp 14DHTMDT05 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 14/12/2005 16 8,79 103 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

173 62 2036230056 Đỗ Hoàng Châu Lớp 14DHKDQT02 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 23/05/2005 15 8,78 91 Giỏi 11.775.000 60% 7.065.000

174 63 2040230339 Lê Nguyễn Kim Ngân Lớp 14DHQTMK02 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 11/11/2005 18 8,76 100 Giỏi 13.582.300 60% 8.149.380

175 64 2040230259
Trần Nguyễn 

Khánh
Linh Lớp 14DHQTMK04 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 26/09/2005 17 8,76 84 Giỏi 13.188.000 60% 7.912.800

176 65 2040230004 Lê Trọng An Lớp 14DHQTMK05 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 17/11/2005 16 8,76 90 Giỏi 12.324.500 60% 7.394.700

177 66 2040230229 Phan Thị Kim Khuê Lớp 14DHQTMK12 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 01/05/2005 16 8,76 88 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

178 67 2036230090
Nguyễn Ngọc 

Yến
Duyên Lớp 14DHKDQT04 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 15/10/2005 15 8,75 93 Giỏi 11.618.000 60% 6.970.800

179 68 2040230375
Nguyễn Võ 

Thành
Nhân Lớp 14DHQTMK02 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 21/02/2005 16 8,75 88 Giỏi 12.090.800 60% 7.254.480

180 69 2044230274 Phạm Hạnh Vi Lớp 14DHTMDT05 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 31/01/2005 16 8,75 97 Giỏi 12.560.000 60% 7.536.000

181 70 2013230089
Nguyễn Thị 

Kiều
Duyên Lớp 14DHQTKD04 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 13/11/2005 16 8,74 89 Giỏi 12.324.500 60% 7.394.700

182 71 2040230023 Nguyễn Lan Anh Lớp 14DHQTMK01 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 30/08/2005 16 8,74 94 Giỏi 12.285.250 60% 7.371.150

183 72 2040230161 Chung Hoàng Hiệp Lớp 14DHQTMK05 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 20/04/2005 16 8,74 85 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

184 73 2036230192 Huỳnh Gia Hỷ Lớp 14DHKDQT01 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 24/11/2005 17 8,73 84 Giỏi 13.070.250 60% 7.842.150

185 74 2036230393
Nguyễn Lê 

Hồng
Phường Lớp 14DHKDQT06 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 17/08/2005 15 8,73 92 Giỏi 11.696.500 60% 7.017.900

186 75 2036230189
Trần Nguyễn 

Quỳnh
Hương Lớp 14DHKDQT07 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 07/11/2005 19 8,73 104 Giỏi 14.601.000 60% 8.760.600

187 76 2040230524
Lê Nguyễn 

Diễm
Tiền Lớp 14DHQTMK02 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 09/03/2005 16 8,73 89 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

188 77 2040230055
Trần Nguyễn 

Minh
Châu Lớp 14DHQTMK08 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 19/12/2005 16 8,73 85 Giỏi 12.324.500 60% 7.394.700

189 78 2040230708
Nguyễn Thị 

Tường
Vy Lớp 14DHQTMK08 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 14/05/2005 16 8,73 86 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800



190 79 2036230152
Nguyễn Thị 

Kim
Hiền Lớp 14DHKDQT01 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 14/05/2005 17 8,72 92 Giỏi 13.109.500 60% 7.865.700

191 80 2040230671
Trần Nguyễn 

Tú
Uyên Lớp 14DHQTMK01 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 10/07/2005 16 8,72 86 Giỏi 12.560.000 60% 7.536.000

192 81 2036230175 Nguyễn Như Huy Lớp 14DHKDQT10 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 28/08/2005 15 8,71 104 Giỏi 11.618.000 60% 6.970.800

193 82 2036230154
Trương Thị 

Ngọc
Hiếu Lớp 14DHKDQT05 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 09/03/2005 15 8,69 80 Giỏi 11.775.000 60% 7.065.000

194 83 2044230254
Nguyễn Thị 

Huỳnh
Trâm Lớp 14DHTMDT05 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 16/04/2005 16 8,69 97 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

195 84 2013230337
Nguyễn Trần 

Thảo
Nguyên Lớp 14DHQTKD05 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 10/12/2005 16 8,68 95 Giỏi 12.481.500 60% 7.488.900

196 85 2013230164 Hồ Ngọc Hiền Lớp 14DHQTKD11 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 08/10/2005 16 8,68 108 Giỏi 12.169.300 60% 7.301.580

197 86 2040230504 Nguyễn Đức Tài Lớp 14DHQTMK02 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 16/11/2005 16 8,68 83 Giỏi 12.481.500 60% 7.488.900

198 87 2040230476 Lê Minh Quân Lớp 14DHQTMK05 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 29/08/2005 16 8,68 88 Giỏi 12.481.500 60% 7.488.900

199 88 2040230151 Võ Phúc Hậu Lớp 14DHQTMK11 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 03/12/2005 16 8,68 95 Giỏi 12.246.000 60% 7.347.600

200 89 2040230638 Đinh Bảo Trân Lớp 14DHQTMK11 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 01/01/2005 16 8,68 91 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

201 90 2044230094 Trịnh Tuấn Khoa Lớp 14DHTMDT04 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 18/03/2005 16 8,68 107 Giỏi 12.090.800 60% 7.254.480

202 91 2036230011
Nguyễn Huỳnh 

Hà
Anh Lớp 14DHKDQT01 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 20/08/2005 15 8,67 95 Giỏi 11.696.500 60% 7.017.900

203 92 2036230096 Phạm Cẩm Đào Lớp 14DHKDQT02 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 01/01/2005 15 8,67 84 Giỏi 11.696.500 60% 7.017.900

204 93 2013230660
Trần Quang 

Bảo
Vy Lớp 14DHQTKD01 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 22/10/2005 16 8,66 91 Giỏi 12.403.000 60% 7.441.800

205 94 2013230296 Lê Đức Hoàng Nam Lớp 14DHQTKD02 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nam 15/04/2005 16 8,66 107 Giỏi 12.481.500 60% 7.488.900

206 95 2040230230 Nguyễn Thanh Lam Lớp 14DHQTMK07 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 09/09/2005 16 8,66 86 Giỏi 12.560.000 60% 7.536.000

207 96 2040230252
Huỳnh Thị 

Thuỳ
Linh Lớp 14DHQTMK02 2023 - 2027

Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 18/09/2005 16 8,66 80 Giỏi 11.973.050 60% 7.183.830



208 97 2040230579 Hồ Thị Kim Thi Lớp 14DHQTMK12 2023 - 2027
Khoa Quản trị 

kinh doanh
Nữ 06/08/2005 16 8,65 99 Giỏi 12.481.500 60% 7.488.900 828.055.830

TP. HCM, Ngày      tháng       năm 2024

Trưởng đơn vị Người lập


